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THÔNG TƯ

Quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng

giao thông đường bộ

 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định

số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một

số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy

định về quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Tổng cục trưởng Tổng

cục Đường bộ Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về tuần đường, tuần

kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về công tác tuần đường, tuần kiểm để quản lý, bảo vệ kết cấu

hạ tầng giao thông đường bộ thuộc hệ thống đường trung ương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
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Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý đường bộ, người quản lý sử dụng

công trình đường bộ, đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình

đường bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Tuần đường là hoạt động tuần tra, kiểm tra để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông

đường bộ của đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình

đường bộ trên tuyến đường được giao quản lý.

2. Nhân viên tuần đường là cá nhân được đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận

hành khai thác công trình đường bộ giao nhiệm vụ tuần đường.

3. Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ là nhà

thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ

hoặc đơn vị được giao tổ chức khai thác, bảo trì công trình đường bộ.

4. Tuần kiểm đường bộ là hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động tuần đường và kết

quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của

đơn vị, bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ.

Điều 4. Nhiệm vụ của nhân viên tuần đường

1. Đối với công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

a) Tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân chấp hành quy định của pháp luật về

quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tự giác chấm dứt thực hiện

hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả vi phạm về quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng

giao thông đường bộ và khôi phục lại hiện trạng công trình ban đầu;

b) Phát hiện, ngăn chặn kịp thời tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về quản lý, sử

dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của Luật Giao thông đường

bộ và Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết

cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

c) Lập biên bản xác nhận các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng và bảo

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

d) Tổng hợp kết quả xử lý, khắc phục vi phạm, công tác cưỡng chế của chính quyền

địa phương, báo cáo kịp thời đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác



công trình đường bộ về các nội dung quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản

này và đề xuất xử lý.

2. Kiểm tra, xử lý hư hỏng công trình đường bộ bao gồm:

a) Phát hiện kịp thời các hư hỏng, dấu hiệu hư hỏng công trình đường bộ, thiết bị lắp

đặt vào công trình đường bộ để báo cáo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành

khai thác công trình đường bộ;

b) Đối với các hư hỏng ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn công trình, nhân

viên tuần đường có tránh nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời. Trường

hợp vượt quá khả năng tự thực hiện thì thực hiện biện pháp cảnh báo tạm thời (sử

dụng báo hiệu nguy hiểm bằng cờ, đèn, còi cảnh báo hoặc ra hiệu bằng tay, khẩu

lệnh, đặt các chướng ngại vật dễ nhận biết cảnh báo từ xa hoặc các biện pháp cần

thiết khác), báo cáo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình

đường bộ;

c) Đối với các công trình, bộ phận hạng mục công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình

đã có dấu hiệu hư hỏng, hư hỏng xuống cấp chưa được sửa chữa nhưng đang tiếp

tục khai thác sử dụng, nhân viên tuần đường có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra,

theo dõi tình trạng làm việc của công trình, bộ phận, hạng mục công trình, thiết bị lắp

đặt vào công trình; theo dõi các diễn biến hư hỏng ghi vào nhật ký tuần đường và

báo cáo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình; khi hư hỏng

phát triển gây mất an toàn công trình và an toàn giao thông thì thực hiện theo quy

định tại điểm b khoản 2 Điều này;

d) Theo dõi mức nước tại các công trình ngầm, tràn trên đường bộ, cột thủy trí khi có

mưa, lũ, nước dềnh; cảnh báo tạm thời cho người tham gia giao thông khi ngầm,

tràn không đảm bảo an toàn khai thác do mực nước, vận tốc nước lớn hơn quy định

hoặc công trình bị hư hỏng; báo cáo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai

thác công trình đường bộ.

3. Đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông:

a) Thông báo ngay khi có vụ tai nạn cho các tổ chức, cá nhân sau: lực lượng công

an nơi gần nhất; cứu nạn y tế, cứu hộ giao thông (nếu cần); đại diện người quản lý,



sử dụng công trình đường bộ và đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai

thác công trình, cơ quan quản lý đường bộ;

b) Tham gia xử lý khi có ùn tắc giao thông, cứu hộ, cứu nạn tai nạn giao thông;

hướng dẫn tạm thời giao thông trong trường hợp cần thiết khi chưa có cảnh sát giao

thông, cơ quan quản lý đường bộ; tham gia bảo vệ hiện trường tai nạn khi chưa có

lực lượng chức năng;

c) Đối với trường hợp vụ tai nạn làm gãy, hỏng hộ lan, lan can cầu, cột tiêu, biển

báo, làm hư hỏng cầu và các trường hợp gây thiệt hại công trình, nhân viên tuần

đường bảo vệ hiện trường, thống kê các thiệt hại và yêu cầu người điều khiển

phương tiện ở lại hiện trường; thông báo cho đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận

hành khai thác công trình đường bộ; phối hợp với chính quyền địa phương hoặc lực

lượng công an lập biên bản xác nhận thiệt hại làm căn cứ yêu cầu thực hiện bồi

thường. Trường hợp tai nạn làm hư hỏng các kết cấu chịu lực của công trình đường

bộ (cầu, hầm hoặc công trình khác) hoặc công trình hư hỏng nặng có dấu hiệu ảnh

hưởng đến khả năng khai thác của công trình phải báo cáo người quản lý, sử dụng

công trình đường bộ đến lập biên bản xác nhận thiệt hại làm căn cứ yêu cầu thực

hiện bồi thường;

d) Hàng tháng, thống kê các vụ tai nạn và mức độ thiệt hại của từng vụ để lập báo

cáo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ;

đ) Phát hiện các tồn tại trong tổ chức giao thông, điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ

mất an toàn giao thông để báo cáo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai

thác công trình đường bộ.

4. Khi công trình đường bộ xảy ra sự cố hoặc có dấu hiệu nguy hiểm không bảo đảm

an toàn cho khai thác sử dụng quy định tại Điều 44 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của

Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, nhân viên

tuần đường có trách nhiệm:

a) Thông báo kịp thời cho người quản lý sử dụng công trình, cơ quan quản lý đường

bộ, chính quyền địa phương nơi gần nhất, đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận

hành khai thác công trình đường bộ để cảnh báo cho người tham gia giao thông;



b) Thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người, tài sản và

phương tiện tham gia giao thông.

5. Trước khi hết ca tuần đường, nhân viên tuần đường có trách nhiệm ghi nhật ký

tuần đường. Trường hợp tham gia giải quyết tai nạn giao thông, sự cố công trình và

các trường hợp khác không thể ghi nhật ký trong ngày thì ghi vào ca tuần đường tiếp

theo. Nhật ký tuần đường phải phản ánh đầy đủ mọi tình trạng, sự cố xảy ra đối với

đoạn đường, cầu và công trình, hành lang an toàn đường bộ trên tuyến được giao

nhiệm vụ. Mẫu nhật ký tuần đường theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư

này và lưu trữ tại đơn vị theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thời gian thực hiện tuần đường và chiều dài đoạn đường giao nhân

viên tuần đường thực hiện

1. Thực hiện tuần tra, kiểm tra mỗi vị trí công trình trong phạm vi đoạn đường được

giao với số lần như sau:

a) Không ít hơn 01 lần/01 ngày đối với các tuyến đường cao tốc, trong các tháng

mùa mưa đối với các quốc lộ; trên đoạn tuyến quốc lộ có công trình hư hỏng nguy

cơ ảnh hưởng đến an toàn trong khai thác sử dụng, trong thời gian khu vực có đất

đá lở, băng giá; đoạn đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vượt quá

lưu lượng thiết kế;

b) Không ít hơn 01 lần/2 ngày đối với các trường hợp ngoài quy định tại điểm a

Khoản này. Đối với trường hợp này, người quản lý sử dụng công trình đường bộ và

đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ thống nhất

kế hoạch, thời gian các ngày thực hiện tuần đường.

2. Các trường hợp không thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Công trình đường bộ xảy ra sự cố nghiêm trọng gây hư hỏng tắc đường, hầm,

cầu cống bị hư hỏng không thể khai thác; các trường hợp khác làm cho nhân viên

tuần đường không thể tiếp cận an toàn đối với vị trí công trình cần thực hiện tuần

đường, làm gián đoạn hoạt động tuần đường;

b) Trong thời gian nhân viên tuần đường tham gia cứu hộ, cứu nạn, giải quyết sự cố.


